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THẺ TÍN DỤNG UOB WORLD 

CHƯƠNG TRÌNH 5X ĐIỂM THƯỞNG 

Quý khách sẽ được tặng 5X Điểm Thưởng cho mỗi 1.000 VND khi chi tiêu cho các giao dịch về 

Mua  sắm, Ăn uống và Giải trí, được đăng ký dưới các Mã ngành hàng (MCC) quy định bởi Các 

tổ chức  phát hành thẻ. Chi tiết bao gồm: 

 

Danh 
mục 

Mã ngành 
hàng 

Diễn giải 

Mua sắm 

5311 Trung tâm thương mại 

5094 Cửa hàng đá quý và kim loại, đồng hồ và trang sức 

5137 Cửa hàng quần áo nam nữ 

5139 Cửa hàng giày dép nam nữ 

5611 Cửa hàng quần áo và phụ kiện nam 

5621 Cửa hàng quần áo may sẵn nữ 

5631 Cửa hàng phụ kiện nữ 

5641 Cửa hàng quần áo trẻ em 

5651 Cửa hàng quần áo gia đình 

5655 Cửa hàng quần áo thể thao 

5661 Cửa hàng giày dép nam nữ 

5681 Cửa hàng đồ da 

5691 Cửa hàng quần áo nam nữ 

5697 Cửa hàng may đo 

5698 Cửa hàng tóc giả 

5699 Cửa hàng quần áo và phụ kiện 

5941 Cửa hàng thể thao 

5944 Cửa hàng trang sức, đồng hồ và đồ bạc 

5948 Cửa hàng đồ da 

5949 Cửa hàng may, kim và vải 

7251 Cửa hàng sửa chữa, tiệm đánh giày 

7296 Cửa hàng cho thuê quần áo 

7631 Cửa hàng sửa chữa đồng hồ và trang sức 

Ăn uống 
5462 Cửa hàng bánh 

5811 Cửa hàng lương thực thực phẩm 
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5812 Cửa hàng ăn uống và nhà hàng 

5813 Quán rượu, vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ 

5814 Cửa hàng thức ăn nhanh 

5921 Cửa hàng bia rượu 

Giải trí 

4457 Dịch vụ thuê tàu thuyền 

4468 Dịch vụ bến du thuyền, hàng hải 

5733 Cửa hàng âm nhạc, nhạc cụ 

5735 Dịch vụ thu âm 

5932 Cửa hàng buôn bán, sửa chữa, phục hồi đồ cổ 

5937 Cửa hàng tái chế đồ cổ 

5940 Cửa hàng buôn bán và dịch vụ về xe đạp 

5945 Cửa hàng đồ chơi, trò chơi 

5946 Cửa hàng cung cấp máy ảnh và dịch vụ chụp ảnh 

5970 Cửa hàng thủ công và các dịch vụ nghệ thuật 

5971 Đại lý và phòng trưng bày nghệ thuật 

5972 Cửa hàng dịch vụ tem và tiền xu 

5998 Cửa hàng dịch vụ lều trại 

7032 Dịch vụ cắm trại thể thao và giải trí 

7033 Dịch vụ cắm trại và công viên 

7221 Cửa hàng chụp ảnh 

7395 Dịch vụ hình ảnh 

7832 Rạp chiếu phim 

7841 Cửa hàng cho thuê bang đĩa 

7911 Dịch vụ vũ trường và phim trường 

7929 Dịch vụ ban nhạc, dàn nhạc và các hình thức giải trí khác 

7932 Dịch vụ Bi-da 

7933 Dịch vụ bowling 

7941 
Sân điền kinh, câu lạc bộ thể thao thương mại và chuyên 
nghiệp 

7991 Dịch vụ du lịch và triển lãm 

7992 Dịch vụ đánh gôn 

7993 Dịch vụ chơi game giải trí 

7994 Dịch vụ trò chơi điện tử 
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7996 Dịch vụ giải trí, xiếc, lễ hội… 

7997 Câu lạc bộ giải trí 

7998 Dịch vụ thủy cung, sở thú 

7999 Các dịch vụ giải trí khác 

 

▪ Danh mục chi tiêu tùy thuộc vào Bên bán hàng đăng ký Mã ngành hàng với Các tổ chức 

phát hành thẻ và ngân hàng của Bên bán. Các tổ chức phát hành thẻ và/hoặc Bên bán 

hàng và/hoặc ngân hàng của Bên bán có thể thay đổi Mã ngành hàng đăng ký tùy theo 

quyết định của họ. Ngân hàng TNHH một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) 

(“UOBV”) không chịu trách nhiệm trong trường hợp Mã ngành hàng được đăng ký không 

phù hợp với loại hình kinh doanh. 

▪ Điểm hưởng chỉ được ghi nhận khi giao dịch được kết chuyển thành công về hệ thống 

của UOBV. 

▪ UOBV có thể thay đổi Chương trình Điểm Thưởng mà không cần báo trước. 
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UOB WORLD CREDIT CARD 

 
5X BONUS REWARDS POINTS PROGRAM 

 

5X Rewards Points shall be awarded to every VND 1,000 on your spend on Shopping, Dining and 
Entertainment that registered under the below Merchant Category Codes (MCCs) defined by Card 
Associations. Details as below: 

 
 

Category MCC Description 

Shopping 

5311 Department Stores 

5094 Precious Stones and Metals, Watches and Jewelry 

5137 Men’s, Women’s and Children’s Uniforms and Commercial Clothing 

5139 Commercial Footwear 

5611 Men’s and Boys’ Clothing and Accessories Stores 

5621 Women’s Ready to Wear Stores 

5631 Women’s Accessory and Specialty Stores 

5641 Children’s and Infants’ Wear Stores 

5651 Family Clothing Stores 

5655 Sports Apparel, and Riding Apparel Stores 

5661 Shoe Stores 

5681 Furriers and Fur Shops 

5691 Men’s and Women’s Clothing Stores 

5697 Alterations, Mending, Seamstresses, Tailors 

5698 Wig and Toupee Shops 

5699 Accessory and Apparel Stores–Miscellaneous 

5941 Sporting Goods Stores 

5944 Clock, Jewelry, Watch and Silverware Stores 

5948 Leather Goods and Luggage Stores 

5949 Fabric, Needlework, Piece Goods and Sewing Stores 

7251 Hat Cleaning Shops, Shoe Repair Shops, Shoe Shine Parlor 

7296 Clothing Rental–Costumes, Uniforms and Formal Wear 

7631 Clock, Jewelry and Watch Repair Shops 

Dining 

5462 Bakeries 

5811 Caterers 

5812 Eating Places and Restaurants 
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5813 
Bars, Cocktail Lounges, Discotheques, Nightclubs and Taverns– 

Drinking Places (Alcoholic Beverages) 

5814 Fast Food Restaurants 

5921 Package Stores–Beer, Wine and Liquor 

Entertainment 

4457 Boat Leases and Boat Rentals 

4468 Marinas, Marine Service/Supplies 

5733 Music Stores–Musical Instruments, Pianos and Sheet Music 

5735 Record Shops 

5932 Antique Shops–Sales, Repairs and Restoration Services 

5937 Antique Reproduction Stores 

5940 Bicycle Shops–Sales and Service 

5945 Game, Toy and Hobby Shops 

5946 Camera and Photographic Supply Stores 

5970 Artist Supply Stores, Craft Shops 

5971 Art Dealers and Galleries 

5972 Stamp and Coin Stores–Philatelic and Numismatic Supplies 

5998 Tent and Awning Shops 

7012 Timeshares 

7032 Sporting and Recreational Camps 

7033 Campgrounds and Trailer Parks 

7221 Photographic Studios 

7395 Photo Developing, Photofinishing Laboratories 

7832 Motion Picture Theaters 

7841 DVD/Video Tape Rental Stores 

7911 Dance Halls, Schools and Studios 

7929 Bands, Orchestras and Miscellaneous Entertainers–Not Elsewhere Classified 

7932 Pool and Billiard Establishments 

7933 Bowling Alleys 

7941 Athletic Fields, Commercial Sports, Professional Sports Clubs, Sports 
Promoters 

7991 Tourist Attractions and Exhibits 

7992 Golf Courses, Public 

7993 Video Amusement Game Supplies 

7994 Video Game Arcades and Establishments 
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7996 Amusement Parks, Carnivals, Circuses, Carnivals, Fortune Tellers 

7997 Clubs–Country Clubs, Membership (Athletic, Recreation, Sports), Private Golf 
Courses 

7998 Aquariums, Dolphinariums, Zoos and Sea Aquariums 

7999 Recreation Services–Not Elsewhere Classified 

 

▪ Spend Categories depend on the MCCs that the Merchants registered with the Card Associations 

and the Merchant banks. MCCs may change without prior notice if Card Associations and/or the 

Merchants and/or the Merchant Banks decide to change them. United Overseas Bank (Vietnam) 

Limited (“UOBV”) holds no responsibility should the MCCs are inappropriately registered with 

Merchants’ business. 

▪ Points are credited only when the transactions are settled successfully on UOBV’s system. 

▪ UOBV reserved the right to change Rewards Program without prior notice. 

 

 


